	        TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH 
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2025 – 2026
Môn: Toán - Lớp: 6
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Ngày kiểm tra: ...../01/2026.
(Đề kiểm tra gồm 03 trang) 



A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 điểm). 
I. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3,0 điểm). 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Số nguyên biểu diễn nhiệt độ 6 độ dưới  là  
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 2. Số đối của 17 là
	A. 17
	B. – 17 
	C. 0
	D. – 16 


Câu 3. Các số nguyên – 35; 12; –  21; 10 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là
	A. – 35; –  21; 12; 10.
	B. 12; 10; – 35; –  21.
	C. – 35; –  21; 10; 12. 
	D. 12; 10; –  21; – 35.


Câu 4. Tập hợp các số nguyên gồm
A. Các số nguyên âm và các số nguyên dương.
B. Số 0 và các số nguyên âm.
C. Các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương.
D. Số 0 và các số nguyên dương.
Câu 5. Hình nào sau đây KHÔNG có trục đối xứng?
	 A. Hình chữ nhật. 
	B. Hình vuông.
	C. Hình tam giác đều. 
	D. Hình bình hành.


Câu 6. Các hình nào dưới đây có trục đối xứng?
[image: ]
	A. Hình a, b, d. 
	B. Hình b, c, d.
	C. Hình a, b, c.
	D. Hình a, c, d. 


Câu 7. Trong các chữ cái in hoa sau, chữ cái nào có 2 trục đối xứng?
A        E        M       H


	A. Chữ H. 
	B. Chữ M.
	C. Chữ E.
	D. Chữ A. 


Câu 8. Đường tròn là hình có bao nhiêu trục đối xứng?
	A. Vô số trục đối xứng.
	B. 1 trục đối xứng.

	C. 2 trục đối xứng
	D. 0 trục đối xứng.


[image: ]Câu 9. Điểm nào trong hình dưới đây là tâm đối xứng của hình thoi ở hình bên?
	A. Điểm A.
	B. Điểm B.

	C. Điểm O.
	D. Điểm D.


 

Câu 10. Hình nào dưới đây là hình KHÔNG có tâm đối xứng?
	A. Hình vuông.
	B. Hình chữ nhật.
	C. Hình thang cân.
	D. Hình thoi.


Câu 11. Trong các hình sau, hình nào KHÔNG có trục đối xứng?
[image: ]
	A. Hình 1.
	B. Hình 2.
	C. Hình 3.
	D. Hình 4.


[image: Hình ảnh Hoa đối Xứng PNG, Vector, PSD, và biểu tượng để tải về miễn phí |  pngtree]Câu 12. Chọn câu trả lời đúng về tính đối xứng cho hình ảnh hoa văn dưới đây
A. Hình ảnh bên có trục đối xứng mà không có tâm đối xứng.
B. Hình ảnh bên không có trục đối xứng.
C. Hình ảnh bên vừa có tâm đối xứng vừa có trục đối xứng.
D. Hình ảnh bên có tâm đối xứng mà không có trục đối xứng.


II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).
Câu 13. Cho BCNN (a, b) = 90, khi đó


a)  và  .   
b) 90 là số nhỏ nhất trong tập hợp các bội chung của a và b. 
c) Các bội của a đều là bội của 90.  
d) Các bội chung của a và b đều là bội của 90. 
Câu 14. Cho các số nguyên sau – 12; 6; – 9; 0; – 6; – 1; 29
a) Trong các số nguyên trên có bốn số nguyên âm. 
b) Trong các số nguyên trên có hai số đối nhau.
c) Tổng của các số nguyên âm trong các số trên là (– 12) +  (– 9) +  (– 6) +  (– 1) =  28
d) Trong các số đã cho chỉ có 6; – 6; – 1 là ước của – 12.
III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18.
Câu 15. BCNN(6,42) là bao nhiêu?
Câu 16. Tổng các số tự nhiên là ước của 21 là bao nhiêu?
Câu 17. Kết quả của phép tính 2025 + (-2025) + 2026 là bao nhiêu?
Câu 18. Kết quả của phép tính (-99) : (-11) là bao nhiêu?
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm).
Câu 1 (2,0 điểm). 

a) Thực hiện phép tính  

b) Tìm số nguyên x, biết:       
c) Lớp bạn Thanh cần chia 171 chiếc bút và 63 quyển vở vào trong các túi quà mang tặng các bạn ở vùng lũ lụt sao cho số bút và số vở ở mỗi túi đều như nhau. Tính số lượng túi quà nhiều nhất mà các bạn lớp Thanh có thể chia.

d) Tìm số nguyên n để 
Câu 2 (1,0 điểm). 
Một mảnh ruộng hình thang có kích thước (như hình vẽ). Biết chiều dài đáy lớn hơn đáy bé 10m.
a) Tính diện tích mảnh ruộng. [image: ]
b) Biết mỗi mét vuông thu hoạch được 1 kg lúa, mỗi ki-lô-gam lúa bán với giá 8500 đồng. Hỏi số tiền thu được khi bán hết số lúa của mảnh ruộng trên là bao nhiêu?

----Hết-----




	       TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH 
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2025 – 2026
Môn: Toán - Lớp: 6
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Ngày kiểm tra: ...../01/2026.
(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang) 



A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 điểm)
I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3,0 điểm). Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	B
	C
	C
	D
	D
	A
	A
	C
	C
	A
	C


II. Trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm). Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	Câu
	13a
	13b
	13c
	13d
	14a
	14b
	14c
	14d

	Đáp án
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	S


III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm). Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm
	Câu
	15
	16
	17
	18

	Đáp án
	42
	32
	2026
	9


B. TỰ LUẬN (3,0 điểm).
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 a
0,5 điểm
	
a) 

= 
	
0,25

	
	
= 

= 
	0,25

	Câu 1b
0,5 điểm
	
b) 

             

             
	0,25

	
	
                       

                       
	0,25

	Câu 1c
0,5 điểm
	c) Để số bút và số vở được chia đều vào các túi và số túi là nhiều nhất thì số túi chia được là ƯCLN(171,63)
	0,25

	
	

Ta có ; 

Suy ra  ƯCLN(171,63) = 
Vậy số túi quà nhiều nhất có thể chia được là 9 túi.
	0,25

	Câu 1d
0,5 điểm
	
 d) Ta có 

     

   



Vì  nên   hay 
	0,25

	
	Suy ra 
	

        n = - 2
	


      
	


      
	


      





[bookmark: _GoBack]Vậy n = - 2; ; ; 
	0,25

	Bài 2a
0,5 điểm
	Chiều dài đáy lớn là: 10 + 15 = 25 (m)
	0,25

	
	
Diện tích mảnh ruộng:  
	0,25

	Bài 2b
0,5 điểm
	Số ki-lô-gam lúa thu hoạch được từ mảnh ruộng đó là: 200.1 = 200 (kg)
	0,25

	
	Số tiền thu được khi bán lúa là: 200 . 8500 = 1 700 000 (đồng)
	0,25


* Lưu ý: Mọi cách giải khác đúng, lập luận chặt chẽ đều cho điểm tối đa.
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